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PHÂN MÔN: LỊCH SỬ
I. NỘI DUNG ÔN TẬP
1.  Lịch sử là gì?
-Nêu được được khái niệm lịch sử.
2. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
- Trình bày được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu
3. Thời gian trong lịch sử
- Nêu được một số khái niệm, cách tính thời gian trong lịch sử, cách làm ra lịch.
4. Nguồn gốc loài người
-Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á
-Quá trình tiến hóa của loài người.
5. Xã hội nguyên thuỷ
-Nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...) trên Trái đất.
-Nhận xét vai trò của công cụ bằng kim loại đối với đời sống của con người trong xã hội nguyên thủy?
-Liên hệ hiện nay nguyên liệu đồng còn được sử dụng để chế tạo những công cụ, vật dụng gì?
II. CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Tổ chức đầu tiên của người nguyên thủy là:
A. Công xã nông thôn                                                B. Thị tộc
C. Bộ tộc							 D. Bộ lạc
2.: Loài vượn cổ xuất hiện cách ngày nay khoảng 
A. 5-6 triệu năm.                                                       B. 4 triệu năm.                 
 C. 15 vạn năm                                                           D. 4 vạn năm.                         
3 :Tại di chỉ Núi Đọ (Thanh Hóa, Việt Nam), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích nào của Người tối cổ?
 A. Công cụ và vũ khí bằng sắt.                                B. Răng hóa thạch.
 C. Bộ xương hóa thạch.                                           D. Công cụ lao động bằng đá.
4: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đời sống vật chất của Người tinh khôn?
A. Biết trồng trọt, thuần dưỡng động vật.
B. Sinh sống trong các hang động, mái đá.
C. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung.
D. Chôn cất người chế cùng với đồ tùy táng.
5: Người nguyên thủy đã lần lượt sử dụng các nguyên liệu nào dưới đây để chế tác công cụ lao động?
A. Đồng đỏ => đồng thau => đá => sắt.                    B. Đá => đồng đỏ => đồng thau => sắt.
C. Đá => sắt => đồng thau => đồng đỏ.                    D. Sắt => đá => đồng đỏ => đồng thau.
6: Lịch sử là gì?
A. Là sự hiểu biết của con người về quá khứ.
B. Là ghi chép lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra.
C. Là quá trình hình thành, phát triển của lịch sử tự nhiên.
D. Là những gì đã xảy ra trong quá khứ.
7: Âm lịch là hệ lịch được tính theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh
A. Mặt Trời				C. Trái Đất
B. Sao Hỏa				D. Sao Thiên vương
8: Dương lịch là hệ lịch được tính theo chu kì chuyển động của Trái Đất quanh
A. Mặt trăng				C. Mặt Trời
B. Sao Thiên vương 		D. Sao Hỏa	
9: Răng của Người tối cổ được tìm thấy ở tỉnh nào của Việt Nam?
A. Hà Tĩnh 				C. Nghệ An	
B. Cao Bằng				D. Lạng Sơn
10: Công xã thị tộc gồm có mấy thế hệ có cùng dòng máu, làm chung và hưởng chung?
A. 1-2 thế hệ			 C. 4-5 thế hệ
B. 3-4 thế hệ		 	D. 2-3 thế hệ.                                
11: Người nguyên thủy đã biết trang trí hoa văn phong phú trên
A. Công cụ đá 			C. Đồ gốm
B. Công cụ sắt			D. Đồ đồng
12: Con người phát hiện ra kim loại vào khoảng thời gian nào?
[bookmark: _Hlk115297937]A. Khoảng cuối thiên niên kỉ III TCN.
B. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN.
C. Khoảng đầu thiên niên kỉ II TCN.
D. Khoảng cuối thiên niên kỉ II TCN.
13: Hiện vật đồng chiếm hơn một nửa hiện vật tìm được thuộc nền văn hóa
A. Gò Mun			C. Phùng Nguyên			
B. Đồng Đậu		D. Sa Huỳnh
14. Người xưa làm ra lịch bằng cách:
A. Quan sát tính toán được quy luật chuyển động của Mặt trăng quay quanh Trái đất.
B. Quan sát được sự chuyển động của các vì sao.
C. Quan sát tính toán được quy luật chuyển động của Trái đất quay quanh Mặt trời.
D. Cả A và C đều đúng.
15. Quá trình tiến hóa của loài người diễn ra như thế nào?
A. Người tối cổ- Người cổ – Người tinh khôn. 
B. Vượn - Tinh Tinh - Người tinh khôn.
C. Vượn người - Người tối cổ - Người tinh khôn.
D. Vượn người - Người tinh khôn - Người tối cổ.
16. Theo công lịch, 1000 năm được gọi là:
A. Thế kỉ.	B. Thập kỉ.
C. Kỉ nguyên. D.Thiên niên kỉ.
17. Một thập kỉ có bao nhiêu năm?
A. 1.000 năm.	C. 10.000 năm.	
B. 100 năm.		D. 10 năm.
18: Em hiểu như thế nào về ý nghĩa và giá trị của các tư liệu lịch sử?
19: Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy:
a. Nhận xét vai trò của công cụ bằng kim loại đối với đời sống của con người trong xã hội nguyên thủy?
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk115334972]b. Hiện nay nguyên liệu đồng còn được sử dụng để chế tạo những công cụ, vật dụng gì?
20. Bằng kiến thức Lịch sử đã học được:
a. Theo em, lao động có vai trò như thế nào  đối với quá trình phát triển của con người và xã hội loài người?
b. Hãy tính xem các sự kiện sau xảy ra cách năm 2024 bao nhiêu năm?
- Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra năm 248.
- Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
c.Em hãy cho biết: Vì sao trên tờ lịch ở Việt Nam có ghi ngày, tháng, năm âm lịch? 


